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Cà phê là một trong những ngành hàng nông nghiệp quan trọng của Việt Nam, có đóng góp lớn vào nền kinh tế quốc dân với kim ngạch xuất khẩu bình quân từ 400-600 triệu USD/năm, tương đương 6%-10% tổng kim ngạch xuất khẩu và 13% giá trị xuất khẩu nông nghiệp hàng năm, tạo công ăn việc làm trực tiếp cho hơn 600 nghìn người. 
Với những thế mạnh về tài nguyên và con người sẵn có, trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ nhì thế giới với quy mô sản xuất không ngừng được mở rộng. Việt Nam đã và đang có những ảnh hưởng quan trọng đến thị trường cà phê thế giới. Những biến động của hoạt động sản xuất trong nước không chỉ ảnh hưởng đến thị trường của Việt Nam mà cả tới thị trường thế giới và ngược lại, những biến động của thị trường cà phê thế giới cũng có những tác động quan trọng đối với Việt Nam.
Những diễn biến của thị trường cà phê thế giới gần đây, đặc biệt là những đợt khủng hoảng giá cà phê, cho thấy vai trò và tầm quan trọng của cơ chế thị trường và thông tin thị trường ngành hàng. Việc thu thập và phân tích thông tin thị trường, xây dựng cơ chế quản lý thích hợp, và đề xuất các giải pháp chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng cà phê. Nhận thức được điều đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang chủ trì các hoạt động thu thập, cung cấp thông tin dự báo thị trường và phối hợp với các đối tác trong ngành đề xuất, xây dựng các kiến nghị chính sách chiến lược vì sự phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam và lợi ích của các tác nhân tham gia vào ngành hàng này trên thế giới. 
Với tư cách là cơ quan tham mưu chiến lược cho Bộ, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với Cục Trồng trọt và Hiệp hội cà phê- ca cao Việt Nam tổ chức hội thảo “Triển vọng thị trường và chất lượng cà phê Việt Nam 2007”. Hội thảo này nhằm cung cấp các thông tin có giá trị về thị trường cà phê trong nước và thế giới, về chất lượng cà phê, về sự phát triển bền vững và những công cụ chính sách hỗ trợ ngành. Từ đây mở ra một diễn đàn đối thoại mới giữa chính phủ, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. 
Hội thảo có 4 phần chính: tổng quan và triển vọng thị trường cà phê thế giới, triển vọng ngành cà phê Việt Nam, một số vấn đề chất lượng cà phê Việt Nam và đề xuất các công cụ chính sách.

1. Tổng quan và triển vọng thị trường cà phê thế giới

Sản lượng cà phê thế giới vụ 2004/05 đạt khoảng 120,6 triệu bao. Đến vụ 2005/2006, do thời tiết ở Việt nam không thuận lợi, sản lượng cà phê thế giới giảm xuống còn 111,8 triệu bao. Dự kiến vụ 2006/07, sản lượng sẽ tăng trở lại, đạt 128, 6 triệu bao nhưng sau đó sẽ giảm xuống chỉ còn 113,8 triệu bao. Mức giảm lớn nhất sẽ ở Brazil (từ 47,5 triệu bao 06/07 còn 34,8 triệu bao 07/08) và Việt Nam (từ 18,5 xuống 17 triệu bao trong cùng giai đoạn).

Trong khi sản xuất cà phê diễn biến không ổn định thì nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng liên tục trong những năm qua, từ 114,3 triệu bao năm 02/03 đến 118,8 triệu bao năm 05/06 và dự kiến năm 2006/07, mức tiêu thụ lên tới 120,7 triệu bao.


Như vậy dự kiến vụ 2006/07, mức dự trữ cà phê thế giới đạt 8 triệu bao nhưng đến vụ 2007/08, dự kiến dự trữ cà phê thế giới sẽ thiếu hụt 7,7 triệu bao. Trong đó, vụ 2006/07, dự trữ cà phê Arabica sẽ dư thừa khoảng 8,4 triệu bao trong khi dự trữ cà phê Robusta sẽ thiếu khoảng 0,5 triệu bao. Vụ 2997/08, dự trữ của cả 2 loại cà phê này sẽ thiếu tương ứng khoảng 6 và 1,7 triệu bao.
[image: image1]

Lịch sử phát triển và triển vọng thị trường cà phê của Brazil cũng là một nội dung được trình bày trong hội thảo. Đầu thế kỷ 20, cà phê Braxin chiếm 80% thị phần cà phê thế giới. Hiện nay, Braxin vẫn là nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, với 30% thị phần xuất khẩu của thế giới. Braxin xuất khẩu 25 triệu bao cà phê mỗi năm (22 triệu bao cà phê tươi; 3 triệu bao cà phê hoà tan). XK cà phê rang xay & nghiền không đáng kể (chiếm 3%). Brazil có 221 nghìn nông trại (trong đó có 30% nông trại có quy mô trên 10ha) và 70 hợp tác xã. Ngoài ra, nước này có khoảng 1500 doanh nghiệp rang xay, 9 nhà máy sản xuất cà phê hoà tan và 200 công ty xuất khẩu cà phê.
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Trong thời gian qua, sản lượng cà phê của Brazil biến động mạnh theo chiều hướng tăng, trong đó sản lượng cà phê Robusta tăng liên tục, ổn định, trong khi sản lượng Arabica cũng tăng nhưng biến động mạnh. Song song với tăng sản lượng, tiêu thụ cà phê của Brazil cũng  tăng tương ứng, đạt tới 5,34 kg/người/năm (so với mức trung bình thế giới là 3,5kg/người/năm). Dự báo đến năm 2012, sản lượng cà phê Brazil đạt mức cao nhất là 62,5 triệu bao, mức thấp nhất là 59,1 triệu bao (trong đó sản lượng cà phê arabica chiếm 62%). Tiêu thụ trong nước của Brazil dự tính là khoảng 18,6 triệu bao (chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng).

Một trong những nội dung quan trọng nữa của hội thảo là đánh giá tác động của cung cà phê Việt Nam đến thị trường thế giới. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược PTNN-NT, kết hợp với chuyên gia của trường Đại học Tây Úc thực hiện. 


Ở kịch bản thứ nhất, khi chỉ có Việt Nam giảm sản lượng cà phê  thì giá thế giới sẽ tăng lên, nhất là giá của cà phê Robusta. Sự tăng lên của giá cà phê phụ thuộc vào mức giảm sản xuất của Việt Nam. Kết quả mô hình cho thấy, nhìn chung người sản xuất cà phê Việt Nam sẽ có lợi khi một số người rút khỏi ngành. Lợi ích này có được do thu nhập thu được từ  những vùng sản xuất cà phê loại bỏ thấp hơn nhiều so với lợi ích do việc giảm cà phê đem lại. Tuy nhiên lượng xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị giảm xuống. Các nước xuất khẩu khác như Indonesia, Brazil sẽ được lợi từ việc Việt Nam giảm sản xuất cà phê.
Chỉ Việt Nam giảm sản lượng cà phê 


[image: image2]
Nghiên cứu cũng xem xét trường hợp các nước xuất khẩu cà phê hợp tác cùng giảm sản lượng, nhất là các nước lớn như Brazil, Việt Nam, Indonesia và Colombia. Kết quả cho thấy, khi các nước cùng giảm sản lượng thì giá và thu nhập của các nước từ cà phê sẽ  tăng lên. Mặc dù lợi ích của các nước khác (ví dụ như Indonesia) thu được sẽ không lớn như so với trường hợp chỉ có Việt Nam cắt giảm, tuy nhiên các nước đều có lợi. Đối với Việt Nam, khi tất cả các nước cùng cắt giảm một lượng tỷ lệ với sản lượng thì Việt Nam sẽ có lợi hơn so với các kịch bản khác.
  Lợi ích cho Việt Nam với các mức giảm và hợp tác khác nhau
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2. Triển vọng thị trường cà phê Việt Nam.


Trong thời gian tới, cà phê vẫn sẽ là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam và sản lượng cà phê vẫn tiếp tục tăng. 

Theo kết quả nghiên cứu giám sát cung cà phê Đắc Lắc dựa trên ảnh vệ tinh của Viện Chính sách và Chiến lược PT NN-NT, ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều nguồn số liệu thống kê, điều tra về năng suất và sản lượng cây trồng nói chung và cà phê nói riêng. Tuy nhiên, phương pháp thu thập số liệu không thống nhất và các số liệu đưa ra có rất nhiều khác biệt. Điều này gây khó khăn lớn cho công tác phân tích thị trường, chính sách, quá trình ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách và các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh. Vì vậy, Viện CS-CL với sự giúp đỡ của chuyên gia Pháp đã điều chỉnh và áp dụng phương pháp sử dụng hệ thống thông tin địa lý và ảnh vệ tinh để đo đạc diện tích và sản lượng cà phê. Phương pháp đã được thử nghiệm liên tục trong 3 năm và kết quả tương đồng sau 3 lần thử nghiệm cho thấy trên thực tế, diện tích cà phê của Đắc Lắc lớn hơn số liệu thống kê tới 47% (170 nghìn ha, so với 250 nghìn ha) và năng suất cà phê năm 2006 thực tế chỉ đạt 1,55 tấn/ha (so với báo cáo của tỉnh là khoảng 2 tấn/ha). Dự báo dựa trên biến động diện tích và tuổi cây cho thấy năng suất cà phê của Đắc Lắc sẽ đạt tới đỉnh điểm trên 1,7 tấn/ha vào năm 2010 và sẽ giảm dần bằng mức hiện nay vào năm 2020. Biến động diện tích (giảm khoảng 3%/năm) thấp hơn rất nhiều so với biến động năng suất. Vì vậy, điều tra năng suất cần được tiến hành hàng năm nhưng điều tra diện tích chỉ cần tiến hành 2-3 năm/lần.
Ngoài ra, Viện CS-CL cũng xây dựng mô hình dự báo cung cà phê Việt Nam dài hạn Phương pháp này xác định diện tích trưởng thành tương đương (EMA), dựa trên sự thay đổi của năng suất cà phê theo thời gian và theo nhóm tuổi của cây, biến động của yếu tố kinh tế xã hội như giá sản phẩm đầu ra, giá yếu tố đầu vào. Mô hình được xây dựng dựa trên một số giả định về tỉ lệ trồng mới, tỉ lệ cây chết, phân bổ diện tích trồng theo năng suất, không tính đến biến động của một số yếu tố về thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng… Diện tích và năng suất cà phê được dự báo theo 4 kịch bản. 
Kịch bản 1:
Giá cà phê tăng 5%/năm trên mức dự báo ban đầu
Kịch bản 2:
Giá cà phê giảm 5%/năm dưới mức dự báo ban đầu
Kịch bản 3:   Giá phân Ure tăng 5%/năm trên mức dự báo ban đầu
Kịch bản 2:
Giá phân Ure giảm 5%/năm dưới mức dự báo ban đầu

Kết quả dự báo được trình bày trong hình dưới đây

P
hần này phải dịch ra TV
	Figure 16 Forecast of the total coffee area in ha (left) and the equivalent mature area in ha (right) under different price scenarios


	[image: image4.emf]0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ha

Baseline Scenario 1 Scenario 2

Scenario 3 Scenario 4


	Figure 17 Forecast of the yield per EMA in Mt ha-1(left) and the national production in Mt (right) under different price scenarios
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Ngoài ra, hội thảo cũng có sự đóng góp hiệu quả của các đại diện đến từ 3 tỉnh sản xuất cà phê điển hình trong cả nước là Đắc Lắc, Lâm Đồng và Sơn La.

Tại Đắc Lắc, các vườn cà phê ở một số địa phương đang thiếu nước tưới, khả năng ảnh hưởng tới năng suất của niên vụ 2007 – 2008 là điều khó tránh khỏi. Sản lượng cà phê niên vụ 2007 – 2008 có thể giảm từ 15 -20% (khoảng 50 – 70 ngàn tấn), làm cho vườn cây bị ảnh hưởng xấu, mất 2-3 năm để phục hồi. Cùng với thời tiết nắng nóng, khả năng phát sinh rệp sáp (Pseudococcus sp.) gây hại và cũng là nguy cơ tạo điều kiện cho các loại nấm hại, tuyến trùng gây nên bệnh thối rễ.

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, dự tính vụ 2007/08, diện tích cà phê toàn tỉnh là 118.323 ha (tăng 12%), trong đó diện tích kinh doanh là 116930 ha. Sản lượng ước đạt 249.330 tấn (tăng 6,6%).

Vụ 2007/08, dự kiến diện tích trồng mới cà phê toàn tỉnh Sơn La sẽ đạt 300-350 ha, đưa tổng diện tích cà phê toàn tỉnh lên 3700 ha. Sản lượng ước đạt 4200 tấn cà phê nhân.

Bên cạnh việc ước lượng và dự báo cung cà phê, xu thế tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam cũng được ước lượng, phân tích. Nghiên cứu của Viện CS-CL cho thấy, lượng tiêu thụ cà phê trong nước của Việt Nam còn rất thấp, ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP HCM chỉ đạt bình quân lần lượt 752gr và 1651 gr, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình thế giới (3,5 kg/người/năm). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng tiêu thụ cà phê tại các quán đã tăng mạnh. Điều này cho thấy nếu có một chiến lược kích cầu đúng đắn, lượng tiêu thụ cà phê sẽ tăng mạnh. Trên cơ sở đó, tác giả của bài viết đã tổng kết những bài học rút ra từ chương trình kích cầu tiêu thụ cà phê của Brazil để đưa ra những khuyến nghị bổ ích, áp dụng cho Việt Nam.
3. Các vấn đề chất lượng cà phê của Việt Nam.


Các bài trình bày trong hội thảo cho thấy nhận định chung là bản thân hạt cà phê Robusta sản xuất ở nước ta có chất lượng khá cao và đứng trong hàng cà phê vối tốt trên thế giới. Tuy nhiên, những yếu kém trong khâu trồng trọt thu hái, chế biến, bảo quản vận chuyển, quản lý chất lượng hàng hóa xuất khẩu có thể làm giảm chất lượng thơm ngon của cà phê.

Chính vì vậy, Việt Nam đang thực hiện hàng loạt nỗ lực tăng cường chất lượng cà phê và sản xuất cà phê bền vững. Các sáng kiến như Utz Certified đã được đưa vào áp dụng ở một số vườn cà phê của Việt nam cho thấy có thể áp dụng những tiêu chuẩn này ở Việt Nam. Và đặc biệt, cùng với nỗ lực của cộng đồng thế giới, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thành lập một nhóm công tác chuẩn bị kế hoạch áp dụng đại trà bộ tiêu chuẩn chung cho cộng đồng cà phê (4C) tại Việt Nam. Những nỗ lực ban đầu đã được thực hiện cho thấy chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng mặt hàng quan trọng này.
4. Một số công cụ chính sách.


Nội dung chính sách cũng là vấn đề được thảo luận sôi nổi trong hội thảo. Hội thảo lần này đề cập đến 3 công cụ chính sách nhằm tháo gỡ những bất cập cho ngành hàng cà phê Việt Nam. 

Thứ nhất, phát triển và hệ thống hoá công cụ bảo hiểm rủi ro giá cho ngành hàng cà phê. Do 90% cà phê Việt Nam được dành cho xuất khẩu nên biến động giá thế giới có tác động lớn đến đời sống và quyết định của người sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đã sau hai lần khủng hoảng do giá thế giới giảm mạnh nhưng Việt nam vẫn chưa xây dựng cơ chế giảm thiểu rủi ro giá. Kinh nghiệm của Tanzania cho thấy cần (i) xây dựng hệ thống trả giá cho nông hộ thành nhiều lần để tránh trường hợp giá biến động lớn và tạo cơ sở cho dân quyết định đầu tư; (ii) nên đặt ra các mức giá sàn khác nhau để khuyến khích nông dân sản xuất cà phê chất lượng cao; (iii) thiết lập một tổ chức như Liên minh HTX mạnh, có khả năng điều phối và tổ chức các thành viên, kêu gọi tài trợ, duy trì sự phát triển bền vững của hệ thống bảo hiểm và (iv) thiết lập quan hệ chặt chẽ giữa liên minh HTX với hệ thống tài chính. Quan trọng nhất là hệ thống này phải được hình thành từ nhu cầu của nông dân.


Để tránh rủi ro giá, các nước trên thế giới cũng sử dụng hệ thống hợp đồng lựa chọn và giao sau thông qua các sàn giao dịch trong nước và quốc tế. Cơ quan phát triển Pháp AFD đã hỗ trợ thực hiện nghiên cứu khả thi xây dựng sàn giao dịch cà phê ở Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy sở giao dịch có thể hài hoà phần lớn các vấn đề hiện nay của ngành cà phê Việt Nam. Người nông dân có thể tránh rủi ro giá không chỉ thông qua các hợp đồng giao sau mà còn dựa trên khối lượng cà phê dự trữ hiện có trong kho để đưa ra các quyết định đầu tư sản xuất và kinh doanh. Việc xây dựng một sàn giao dịch điện tử sẽ giúp tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa các vùng sản xuất và kinh doanh cà phê lớn trong nước với quốc tế. Sàn giao dịch cũng xây dựng cơ chế phân loại tiêu chuẩn / chất lượng phù hợp để khuyến khích nông dân sản xuất sản phẩm chất lượng cao. Hệ thống thanh toán nhanh và  minh bạch cũng là một lợi thế mà sàn giao dịch sẽ đem lại. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất các bước đi, cách thức tổ chức, phối hợp giữa các cơ quan để xây dựng và duy trì sàn giao dịch này.

Một trong những giải pháp tăng giá trị gia tăng của sản phẩm là xây dựng và bảo vệ chỉ dẫn địa lý cho cà phê. Hiện nay cà phê nhân của Buôn Ma Thuột đã được đăng bạ, nhưng chưa bảo hộ tại nước ngoài và chỉ là sản phẩm cà phê nhân, gây khó khăn trong việc giám sát các giai đoạn còn lại đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là hoạt động chế biến. Việt nam cũng chưa xây dựng được hệ thống quản lí lãnh thổ, hồ sơ theo các qui định về chỉ dẫn địa lí. Cũng chưa doanh nghiệp, cá nhân nào được cấp quyền sử dụng để khai thác thương mại. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược đưa ra một số gợi ý chính sách như (i) xây dựng hiệp hội sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê Buôn ma thuột; (ii) xin cấp phép quyền sử dụng, khai thác chỉ dẫn địa lí trên các sản phẩm của Hiệp hội; (iii) xin bảo hộ chỉ dẫn địa lí cà phê Buôn ma thuột ở nước ngoài, (iv) cấp phép sử dụng chỉ dẫn địa lí Buôn ma thuột cho các hộ gia đình, doanh nghiệp... tuân thủ qui trình quản lí chất lượng chỉ dẫn địa lí; (v) quảng bá sản phẩm có sử dụng chỉ dẫn địa lí-thương hiệu Buôn ma thuột ở trong và ngoài nước.

5. Toạ đàm chính sách



Ngoài các bài trình bày trong hội thảo, lần đầu tiên, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức diễn đàn trao đổi cởi mở giữa chính phủ, nhà khoa học, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tài trợ trong và ngoài nước. Nội dung của diễn đàn tập trung thảo luận những vấn đề, khó khăn của ngành cà phê Việt Nam hiện nay như quy mô trang trại nhỏ, khó khăn trong cạnh tranh với đối tác nước ngoài, vấn đề phát triển thương hiệu, tổ chức thị trường và ngành hàng, vai trò của nhà nước trong điều phối, tạo môi trường khuyến khích… 

Vấn đề nghiên cứu, dự báo thị trường cũng là một trong những trọng tâm của thảo luận. Trong thời gian qua, khủng hoảng cà phê xảy ra ở Việt Nam là do thiếu thông tin thị trường, sản xuất vượt quá mức tiêu thụ… Nếu không làm tốt dự báo thị trường, không thể tránh được những cơn sốc tương tự trong tương lai. Chi phí bỏ ra cho phân tích nghiên cứu dự báo là rất đáng và mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Vì vậy Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đồng ý thử nghiệm phương pháp ước lượng cung cà phê, làm đối chứng so sánh số liệu bằng phương thức thông thường của các tỉnh và Tổng cục Thống kê. Đây là phương thức ứơc lượng rất tốt, không quá tốn kém và hiệu quả cao. Ngoài ra, ước lượng cầu trong nước cũng là thông tin quan trọng đối với các nhà đầu tư của Việt Nam. Trong tương lai, các hoạt động này sẽ được đẩy mạnh, phát triển, chuyên môn hoá hơn nữa.


Chất lượng cà phê Việt nam cũng là vấn đề được thảo luận sôi nổi. Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn sản xuất tốt như 4C hoặc các tiêu chuẩn khác để nâng mặt bằng chất lượng trên thị trường thế giới, từ đó sẽ giúp tăng giá trị gia tăng cho người sản xuất cà phê.

Đây là lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức một hội thảo triển vọng thị trường cho ngành hàng. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ giữa hai nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Việ Nam và Brazil. Và cũng lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa các nhà lập chính sách, nghiên cứu, địa phương, hiệp hội 4C thế giới, Vicofa, doanh nghiệp, các nhà tài trợ và các nhà đầu tư. Đây là dịp hiếm có mà các nhà kinh tế thảo luận với các nhà kỹ thuật, người sản xuất kinh doanh với các nhà lập chính sách nhằm nỗ lực tìm ra các giải pháp phát triển cho một ngành hàng quan trọng của quốc gia

Phát huy thành công của hội thảo này, các hoạt động tương tự sẽ được tổ chức hàng năm cho một số mặt hàng nông sản chính của Việt Nam. Chúng tôi thật sự hy vọng hoạt động này sẽ mở ra một hướng đi hiệu quả mới trong công tác phân tích và dự báo thông tin thị trường của ngành hàng nông sản Việt Nam. 
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